
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ YÊN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:        /TM-TTYT              Yên Thành, ngày       tháng 02 năm 2026 
        V/v yêu cầu báo giá vật 
       tư tiêm chủng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ vật tư tiêm chủng năm 2026
  Trung tâm Y tế Yên Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm 

cơ sở xây dựng kế mua sắm vật tư tiêm chủng mở rộng cho trạm y tế các xã năm 
2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Yên Thành 
Địa chỉ: Xóm Trung Dinh, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, TTYT Yên Thành, tỉnh Nghệ An;
Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2026 đến 

trước 08 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2026. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

  Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày /02/2026
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục:  

TT Hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT SL

1 BKT 0,1 ml

- Bơm kim tiêm nhựa tự khóa 0,1 ml.                     

- Cỡ kim 27G 3/8” (27G 3/8 inch)                          

- Đóng gói đảm bảo vô trùng.                                

- Tiêu chuẩn ISO 13485.

Cái 4.605

2 BKT 0,5 ml

- Bơm kim tiêm nhựa tự khóa 0,5ml.
- Cỡ kim là 25G1” (25G1 inch).                              

- Đóng gói đảm bảo vô trùng.                                  

- Tiêu chuẩn ISO 13485.

Cái 56.886

3 BKT 1 ml

- Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml.
- Cỡ kim 25Gx1
- Kim vát 3 cạnh có nắp đậy.                                  

- Đóng gói đảm bảo vô trùng
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

Cái 5.000



4 BKT 5 ml

- Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 
5ml.
- Cỡ kim 23Gx1", 25Gx1”
- Kim vát 3 cạnh có nắp đậy.                                  

- Đóng gói đảm bảo vô trùng
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

Cái 2.200

5 Hộp AT

- Làm từ bìa cứng nhiều lớp, chịu đâm 
xuyên tốt

- - Nắp khóa an toàn
- Dung tích 5 lít
- Tiêu chuẩn ISO 23907.

Cái 1.075

TỔNG    69.766

Yêu cầu báo giá bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KSBT.

     GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng
                                  



                
Phụ lục 2:  MẪU BÁO GIÁ

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-TTYT, ngày     tháng 02 năm 2026 của Trung tâm Y 
tế Yên Thành)

Kính gửi: Trung tâm Y tế Yên Thành

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:         /TM-TTYT ngày     tháng    năm 2026 của 
Trung tâm Y tế Yên Thành

Đơn vị:..............................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................
Số điện thoại: ...................................................................................................
Mail:..................................................................................................................
…………………………..………. xin báo giá như sau:
1. Báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

TT Hàng 
hóa Thông số kỹ thuật

Số Số 
lượng 
(Cái)

Đơn 
giá 
(Cái)

Thành 
tiền 
(đồng)

1 BKT 0,1 
ml

- Bơm kim tiêm nhựa tự khóa 
0,1 ml.                     
- Cỡ kim 27G 3/8” (27G 3/8 
inch)                          
- Đóng gói đảm bảo vô trùng.                                
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

4.605

2 BKT 0,5 
ml

- Bơm kim tiêm nhựa tự khóa 
0,5ml.
- Cỡ kim là 25G1” (25G1 
inch).                              
- Đóng gói đảm bảo vô trùng.                                  
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

56.886

3 BKT 1 ml

- Bơm tiêm vô trùng sử dụng 
một lần 1ml.
- Cỡ kim 25Gx1
- Kim vát 3 cạnh có nắp đậy.                                  
- Đóng gói đảm bảo vô trùng
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

5.000



4 BKT 5 ml

- Bơm tiêm vô trùng sử dụng 
một lần 5ml.
- Cỡ kim 23Gx1", 25Gx1”
- Kim vát 3 cạnh có nắp đậy.                                  
- Đóng gói đảm bảo vô trùng
- Tiêu chuẩn ISO 13485.

2.200

5 Hộp AT

- Làm từ bìa cứng nhiều lớp, 
chịu đâm xuyên tốt

- - Nắp khóa an toàn
- Dung tích 5 lít
- Tiêu chuẩn ISO 23907.

1.075

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày     tháng     năm 2026
3. Chúng tôi cam kết:
- Đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

…….., ngày        tháng         năm 2026
                                                                          GIÁM ĐỐC
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